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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 924/2019/DS-PT 

Ngày: 21/10/2019 

V/v “Đòi nhà”, “h p đ ng vay 

tài sản” và tr nh  h p “h p 

đ ng mu  bán nhà và  huyển 

như ng quy n s    ng đ t”  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Th nh Hi n 

Ông Nguyễn  h    ng 

Bà    Thị    Nhung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị  im  hi - Thư ký Tò  án nhân  ân 

Thành phố H   h   inh. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa:  ng Đ  Đ   Toàn – Kiểm sát vi n. 

Trong  ác ngày 15 và 21 tháng 10 n m 2019, tại tr  sở Tò  án nhân  ân 

Thành phố H   h   inh xét x  phú  thẩm  ông kh i v  án th  lý số: 

16/2019/DSPT ngày 05 tháng 01 n m 2019 v  tr nh  h p “Đòi nhà”, “h p đ ng 

v y tài sản”, “y u   u h y h p đ ng mu  bán nhà và  huyển như ng quy n s  

  ng đ t”, “y u   u ti p t   th   hi n h p đ ng  huyển như ng quy n s    ng 

đ t”, “y u   u h y gi y  h ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở”. 

Do Bản án  ân s  sơ thẩm số: 637/2018/DS-ST ngày 23/11/2018     Tò  

án nhân dân Qu n B– Thành phố H   h   inh bị kháng cáo. 

Theo Quy t định đư  v  án r  xét x  phú  thẩm số 4755/2019/QĐ-PT ngày 

01 tháng 10 n m 2019, gi    á  đương s : 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc A, sinh n m, 1977; đị   hỉ: 308/54 

Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phạm V n P, sinh n m 1956; 

Ng :   ng đị   hỉ nguy n đơn. (Theo H p đ ng  y quy n ngày 30/12/2009 tại 

V n phòng Công ch ng  ố 1 Thành phố H   h   inh – BL.282-283 và  i y  y 

quy n ngày 08/05/2014 l p tại V n phòng  ông  h ng T – BL.107-108). (có 

mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn:   
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2.1/ Ông Nguyễn Minh T, sinh n m, 1967; Đị   hỉ: 40/4  Đường H, Phường 

T, Qu n B, Thành phố H   h   inh ( ó mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Minh T: Ông Tr n 

Đắ    -  u t sư thuộ  Đoàn  u t sư Thành phố H   h   inh ( ó mặt) 

2.2/ Bà Nguyễn Thị P, sinh n m 1976; đị   hỉ: 40/4  Đường H, Phường T, 

Qu n B, Thành phố H   h   inh.  

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị P, g m: Bà Nguyễn Thị Phương 

M, sinh n m 1977; đị   hỉ: 115/40 Phạm H u   u, phường M, Qu n B, Tp. HCM - 

là người đại  i n theo v n bản  y quy n  ông  h ng số 00010735, Quyển số 

02TP/CC-   /HĐ D ngày 16/7/2016 tại V n phòng  ông  h ng T)  và ông 

Nguyễn  inh T đại  i n theo V n bản  y quy n ngày 02/04/2010 tại  y b n nhân 

dân Qu n B, Thành phố H   h   inh – BL.291. 

( Bà Nguyễn Thị Phương M và ông Nguyễn Minh T c ng có mặt) 

2.3/ Trẻ Nguyễn Minh N, sinh n m 2000; 

2.4/ Trẻ Nguyễn Phương Khánh L, sinh n m 2004; 

Người đại diện hợp pháp của hai trẻ là cha mẹ ruột - ông Nguyễn  inh T và 

bà Nguyễn Thị P (có mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1 Ông Nguyễn Văn H ( h t ngày 11/12/2010); đị   hỉ: 85/5/9 Nguyễn 

V n Qu , phường T  , Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Người    th a quyền, nghĩa vụ t  tụng của ông H: 

3.1.1 Bà Tr n Thị H ng  , sinh n m 1972;  

3.1.2 Trẻ Nguyễn Thị Tuy t N, sinh n m 2004; 

  ng đị   hỉ: số 85/5/9 Nguyễn V n Qu , phường T  , Qu n B, Thành 

phố H   h   inh. 

Người giám hộ hợp pháp của trẻ Nguyễn Thị Tuy t N: Bà Tr n Thị H ng 

S.  

Người đại diện hợp pháp của bà Tr n Thị   ng  : Ông Hoàng Xuân Th  

V, sinh n m 1964 đại  i n theo H p đ ng  y quy n ngày 03/03/2010 tại V n 

phòng  ông  h ng  ố 1 Thành phố H   h   inh – B .284-286 và V n bản  y 

quy n ngày 04/11/2011 l p tại Phòng  ông  h ng I, bút l   số 290 (có đơn ngày 

    6    7 yêu c u   t     vắng mặt). 

3.2 Bà Trương Thị H ( h t ngày 21/03/2015); đị   hỉ: 126 Hu nh T n 

Phát, khu phố 2, phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh..  

Người    th a quyền, nghĩa vụ t  tụng của bà Trương Thị  :  

3.2.1 Bà Nguyễn Thị Phương  , sinh n m 1977; đị   hỉ: 115/40 Phạm 

H u   u, phường M, Qu n B, Thành phố H   h   inh (có mặt). 

3.2.2 Bà Nguyễn Thị Phương T2, sinh n m 1979; đị   hỉ: 76B đường 
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Đường 49, phường Q, Qu n B, Thành phố Hô  h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Phương T : Bà Nguyễn Thị 

Phương  , đại  i n th m gi  tố t ng theo v n bản  y quy n số  ông  h ng 

00010735, Quy n số 02TP/  -   /HĐ D ngày 16/7/2016 tại V n phòng 

 ông  h ng T. (có mặt) 

3.2.3 Bà Nguyễn Thị P, sinh n m 1976; đị   hỉ: 40/4   hu phố 1, 

Hu nh T n Phát, phường T  , Qu n B, Thành phố Hô  h   inh (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị P, g m:  

 Bà Nguyễn Thị Phương  , sinh n m 1977; đị   hỉ: 115/40 Phạm 

H u   u, phường M, Qu n B, Thành phố H   h   inh đại  i n theo v n bản  y 

quy n số  ông  h ng 00010735, Quyển số 02TP/  -   /HĐ D ngày 

16/7/2016 tại V n phòng  ông  h ng T) ( ó mặt) 

 Ông Nguyễn  inh T đại  i n theo V n bản  y quy n ngày 02/04/2010 

tại  y b n nhân  ân Qu n B, Thành phố H   h   inh. (có mặt) 

3.3 Ủy   n nh n d n Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; tr  sở: số 7 

đường Tân Phú, phường Tân Phú, Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của  y ban nh n d n Quận B: Ông Đào  i  V - 

Phó  h  tị h  y b n nhân  ân Qu n B đại  i n theo V n bản  y quy n ngày 

11/11/2016) (có đơn  in   t    vắng mặt). 

3.4 Ông Nguyễn Ngọc Đ, sinh n m, 1972; đị   hỉ:  137 (số  ũ 51) 

đường Tôn Th t Thuy t, Phường 1, Qu n  , Tp. H   h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Ngọc Đ: Bà Nguyễn Thị N, 

sinh n m 1961; Đị   hỉ:  137 (số  ũ 51) đường Tôn Th t Thuy t, Phường 1, 

Qu n  , Thành phố H   h   inh th m gi  tố t ng theo  i y  y quy n ngày 

24/04/2014 l p tại V n phòng  ông  h ng N – Thành phố H   h   inh. (có 

mặt) 

3.5 Bà Nguyễn Thị N, sinh n m 1961; Đị   hỉ:  137 (số  ũ 51) đường 

Tôn Th t Thuy t, Phường 1, Qu n  , Thành phố H   h   inh. (có mặt). 

Người kháng  áo: Người đại  i n h p pháp     nguyên đơn Nguyễn Thị 

Ng     – Ông Phạm V n P. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  hởi  iện nộp ngày          9, đơn  hởi  iện b  sung ngày 

11/07/2016 c ng  

các bản tự  hai và các biên bản hòa giải lập tại Tòa án, nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Ng     và đại  i n h p pháp     nguy n đơn, ông Phạm V n P 

trình bày: 
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Bà Nguyễn Thị Ng      ó mu  nhà đ t     v   h ng ông Nguyễn V n H, 

bà Tr n Thị H ng   tại đị   hỉ số 296/38 (số  ũ là 40/4 ) Đường H, Phường T, 

Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

H i b n đ  ký H p đ ng mu  bán nhà ở và  huyển như ng quy n s    ng 

đ t  ở số 009592 ngày 23/03/2009, tại Phòng  ông  h ng I Thành phố H   h  

Minh. Nguy n đơn đ  hoàn t t th  t   s ng t n đ ng bộ ngày 09/04/2009 và k  

kh i thu  trướ  bạ mu  bán ngày 17/04/2009.   u đó,  y b n nhân  ân Qu n B 

đ  r  quy t định số 706/QD- BND ngày 09/04/2009 v  vi     p số mới  ho   n 

nhà tr n m ng số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh 

 ho nguy n đơn.  

 hi người bán bàn gi o   n nhà th   ó gi  đ nh ông Nguyễn  inh T đ ng ở 

nhờ trong   n nhà tr n. Nguy n đơn đ  nhi u l n đòi nhà nhưng ông T không 

gi o nhà mà  ó ý  hi m đoạt. 

N y nguy n đơn y u   u nh ng người trong hộ khẩu thường trú     bị đơn, 

b o g m: Nguyễn  inh T, Nguyễn Thị P, Nguyễn Phương  hánh  , Nguyễn 

Phương N trả lại nhà đ t số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H  

Chí Minh.  

V  y u   u phản tố     bị đơn Nguyễn  inh T, Nguyên đơn  ó ý ki n như 

s u: Vi    huyển như ng nhà đ t gi   nguy n đơn và v   h ng ông Nguyễn 

V n H, bà Tr n Thị H ng   th   hi n đúng quy định     pháp lu t, bà là người 

th  b  ng y t nh n n gi o  ị h tr n đư   pháp lu t thừ  nh n và bảo v . Nguyên 

đơn không đ ng ý với y u   u phản tố     bị đơn v  vi   y u   u h y  i y 

 h ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở (h  sơ gố  số 

009592/HĐ- B N/2009 ngày 09/4/2009) đ  đư    y ban nhân dân Qu n B 

  p  ho bà Nguyễn Thị Ng    . 

V  y u   u độ  l p     ông Nguyễn Ng   Đ, Nguyên đơn  ó ý ki n như s u:  

Bà Nguyễn Thị Ng      ó v y     ông Nguyễn Ng   Đ số ti n là 

430.000.000đ (bốn tr m b  mươi tri u đ ng) và th   h p   n nhà số 296/38 

Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh.  

Nguy n đơn đ  th nh toán một ph n ti n gố  là 280.000.000đ (h i tr m tám 

mươi tri u đ ng) theo bi n nh n ngày 04/06/2012 (BL.93), hi n  òn n  số ti n 

là 150.000.000đ (một tr m n m mươi tri u đ ng).  

N y nguy n đơn  hỉ đ ng ý trả ti n gố  là 150.000.000đ và 24 tháng ti n 

l i (kể từ ngà  31/5/2012 đ n 31/5/2014) với l i su t 1,5 /tháng là 54.000.000đ 

(n m mươi bốn tri u đ ng), v y tổng số ti n nguy n đơn đ ng ý trả  ho ông 

Nguyễn Ng   Đ là 204.000.000đ (h i tr m lẻ bốn tri u đ ng). 

Bị đơn, ông Nguyễn Minh T, bà Nguyễn Thị P và người đại diện hợp pháp 

cho bà P trình bày: 

Nhà đ t số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh 

 ó ngu n gố :  o bố mẹ v      ông Nguyễn  inh T cùng với ông Nguyễn Xuân 
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T3 mu  lại một n n đ t     bà Trá  Thị P vào khoảng n m 1993-1994 và để  ho 

ông Nguyễn V n H đ ng t n trên gi y tờ  mua bán tay.  

Đ n n m 1997-1998, bố mẹ v   ho v   h ng bị đơn n n đ t này và v  

 h ng bị đơn t    ng ti n s n l p   t nhà ở.  

N m 2004, khi bố v  m t, v   h ng bị đơn và ông Nguyễn V n H đ  thỏ  

thu n s ng như ng lại n n đ t với giá 60.000.000đ (sáu mươi tri u) đ ng và 

 ũng đ  vi t gi y mu  bán t y.  ng Nguyễn V n H đ  gi o toàn bộ gi y tờ đ ng 

t n mu      bà Nguyễn Thị P2 lại  ho v   h ng bị đơn.  

N m 2005, ông Nguyễn  inh T có đ ng t n làm đơn xin phép  h nh quy n 

đị  phương ti n hành s    h   nâng   p   n nhà, trong quá tr nh s    h    ũng 

đ  bị b n th nh tr  xây   ng x  phạt vi phạm hành  h nh  o ti n hành xây th m 

gá  đú  b  tông ngoài ph n xin phép s    h  . 

B n  ạnh đó, khi gi  đ nh v  ông  hi   i sản thừ  k      bố v , v  ông là 

bà Nguyễn Thị P đư c chia một ph n trong tài sản là nhà đ t tại đị   hỉ số 

85/5/9 Nguyễn V n Qu , phường T , Qu n B, Thành phố H   h   inh. Bà 

Nguyễn Thị P    định sẽ bán ph n thừ  k  đư   hưởng trong nhà đ t tr n để trả 

n   ho ông Nguyễn V n H. Tuy nhiên, v  ông Nguyễn V n H muốn gi  lại   n 

nhà này để sinh sống nên bà Nguyễn Thị P   ng nh ng người thừ  k  khá  đ  

thỏ  thu n v  th  t   pháp lý là chia   n nhà tr n  ho mẹ là bà Trương Thị H để 

bà Trương Thị H sẽ s ng t n lại cho ông Nguyễn V n H, th   t  v   h ng bị 

đơn đ  thỏ  thu n   n trừ ph n thừ  k  v  ông đư   nh n vào ph n n        n 

nhà 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B với ông Nguyễn V n H, xem như đ  

th nh toán xong h p đ ng s ng như ng đ t. Tuy nhi n vi   thỏ  thu n này  hỉ 

là nói mi ng, không  ó  h ng từ g . 

Tuy nhiên s u đó, ông Nguyễn V n H đ  h p th   hó    n nhà 296/38 

Đường H, Phường T, Qu n B và bán cho người khá . Khi ông Nguyễn V n H 

làm th  t   xin h p th   hó  nhà đ t, ông không bi t và  ho đ n n y ông v n là 

người gi  bản  h nh gi y tờ mu  bán đ t với bà Nguyễn Thị P2  và  á   h ng từ 

v  vi   xây   t, s    h   nhà. 

Đối với y u   u khởi ki n     nguy n đơn, bị đơn  ho rằng m nh là người 

đ  s    ng đ t li n t   và   t nhà ở từ n m 1994  ho đ n n y,  ó hộ khẩu,  ó kê 

kh i đ ng ký s    ng đ t n m 1999, đóng thu  đ t hàng n m nên không phải là 

người  hi m h u nhà b t h p pháp n n không đ ng ý trả nhà đ t.  

Tại đơn y u   u phản tố ngày 06/07/2015 và Đơn yêu c u ngày 09/09/2015,  

bị đơn y u   u tuy n h y H p đ ng ngày 23/3/2009 v  vi   mu  bán nhà ở và 

chuyển như ng quy n s    ng đ t gi   v   h ng ông Nguyễn V n H và nguyên 

đơn v  h p đ ng này vô hi u  o lừ   ối, đ ng thời y u   u Tò  án tuy n h y 

 i y  h ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở đ    p cho nguyên 

đơn. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – ông Nguyễn   n   trình bày: 
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Ngu n gố    n nhà số 296/38 Hu nh T n Phát, phường T Qu n B Thành 

phô H   h   inh  o  h  mẹ ông là Nguyễn V n X và Trương Thị H mu      bà 

Trác Thị Ph ng  o ông đ ng t n tr n h p đ ng mu  bán t y. 

N m 1996, ông xây nhà ở tạm trên ph n đ t này. Đ n n m 2000, ông cho 

ông Nguyễn  inh T và bà Nguyễn Thị P ở nhờ.  

Vào ngày 06/03/2005, ông Nguyễn V n H bán cho ông Nguyễn  inh T c n 

nhà trên với giá 60.000.000đ (sáu mươi tri u đ ng), hạn  hót th nh toán là tháng 

03/2007.  ng đ  nh n 02 l n ti n     từ ông Nguyễn  inh T:   n một là 

5.000.000đ và l n 2 là 1.000.000đ. Đ n ngày th nh toán, ông Nguyễn  inh T 

không th nh toán số ti n thỏ  thu n v   ho rằng đó là nhà     ông Nguyễn  inh 

T, như v y là ông Nguyễn  inh T đ  t  m nh h y bỏ h p đ ng mu  bán.  ng 

phải t  bảo v  quy n l i     m nh n n đ  h p th   hó   h  quy n nhà.   u khi 

đư     p gi y  h ng nh n, ông  ó thỏ  thu n mu  bán nhà với ông Nguyễn 

Minh T nhưng ông Nguyễn  inh T không đ ng ý mu  v   ho rằng là nhà     

ông Nguyễn  inh T. Như v y ông Nguyễn  inh T t   h m   t vi   mu  bán 

nhà n n ông mới s ng như ng lại  ho bà Nguyễn Thị Ng    . 

Ông Nguyễn   n   ch t ngày           , theo Giấy chứng t  s  6  quyển 

s  01/2010 do  y ban nhân dan xã B , huyện L , tỉnh V cấp. 

Nh ng người th a    quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn   n   do bà Tr n 

Thị   ng   và ông  oàng  u n Th   inh trình bày: Không đ ng ý với y u   u 

    ông Nguyễn  inh T. Đ n hạn th nh toán ông Nguyễn  inh T đ  không 

th nh toán n n đ  t   h m   t h p đ ng. Ông Nguyễn V n H khi bán nhà  ho 

nguy n đơn  ó nói r  nhà đ ng  ho ông Nguyễn  inh T ở nhờ và nguy n đơn 

đ ng ý mu . N y bà Tr n Thị H ng Sang  hỉ đ ng ý trả lại cho ông Nguyễn 

Minh T số ti n 6.000.000đ (sáu tri u đ ng)  h  bà đ  nh n, y u   u ông Nguyễn 

Minh T và bà Nguyễn Thị P trả nhà và đ t  ho bà A. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - Bà Trương Thị   trình bày: 

Vào n m 1993 - 1994,  h ng bà là ông Nguyễn V n X cùng bà có mua cái 

 o     bà Trá  Thị P   ng với ông Nguyễn Xuân T3 và để  ho  on tr i là 

Nguyễn V n H đ ng t n. N m 1998, bà Trương Thị H cho v   h ng  on gái là 

Nguyễn Thị P, Nguyễn  inh T s n l p  o và xây nhà ở. Đ n n m 2004 - 2005, 

 h ng bà m t.   ng thời gi n đó,  o   n nhà bị ng p   n đ n hư hỏng, n n v  

 h ng  on gái Nguyễn Thị P s    h   nhà. Để tránh rắ  rối v  s u, bà (Trương 

Thị H) g i ý  ho con trai Nguyễn V n H sang như ng ph n đ t đó  ho v   h ng 

T – P với giá 60.000.000đ (sáu mươi tri u đ ng). H i b n đ  đ ng ý mu  bán 

bằng vi t gi y t y, nh n ti n l n th  nh t: 5.000.000 (n m tri u) đ ng,  ó bà 

Trương Thị H làm  h ng, và ông Nguyễn V n H đ  gi o bản  h nh gi y sang 

như ng đ t mà v   h ng bà Trương Thị H mua do ông Nguyễn V n H đ ng t n 

cho v   h ng bà T – P. 

N m 2006, ông Nguyễn V n H y u   u  hi   i sản      h ng bà để lại là 

  n nhà số 85/5/9 Nguy n V n Qu , phường T Đông, Qu n B, Tp. H   h  

 inh,  ó xin gi  đ nh bà (Trương Thị H)  hi   ho ông   n nhà này.  ả gi  đ nh 
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đ  đ ng ý giao cho bà (Trương Thị H)   n nhà tại đị   hỉ n u tr n và bà đ  làm 

th  t   s ng như ng  ho Nguyễn V n H. Bà H nói mi ng với con Nguyễn Thị P 

rằng s u khi bà (Trương Thị H) cho ông Nguyễn V n H   n nhà tr n th  ông 

Nguyễn V n H phải   n trừ ph n n   òn lại     v   h ng bà P ông T. Nhưng 

s u đó, ông H đ  h p th   hó  và bán   n nhà tại đị   hỉ số 296/38 Đường H, 

Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh  ho người khá . 

(Bà Trương Thị   ch t ngày    3    5, theo Giấy chứng t  s   3, qi s  

      5 do ủy ban nhân dân phường T Tây, Quận B, Tp. Hô Chí Minh cấp ngày 

21/3/2015) 

Bà Nguyễn Thị Phương  , là người k  thừ  quy n và nghĩ  v      bà 

Trương Thị H, đ ng thời là người đại  i n theo  y quy n cho bà Nguyễn Thị P 

và bà Nguyễn Thị Phương T2 trình bày gi  nguy n  á  ý ki n     bà Trương 

Thị H đ  n u trướ  đây. 

Đại diện ủy ban nh n d n Quận B, ông Đào Gia   trình bày: 

Quá tr nh   p  i y  h ng nh n quy n s    ng đ t     ông Nguyễn V n H - 

bà Tr n Thị H ng   như s u: H  sơ   p  i y  h ng nh n quy n s    ng đât ở 

số 01405/2007 ngày 30/7/2007     ông Nguyễn V n H - bà Tr n Thị H ng  : 

- Vị tr : Nhà đ t  ó  i n t  h khuôn vi n đ t 31.85m2 , tổng  i n t  h s  

  ng: 63.94 m2,  i n t  h xây   ng: 32.09 m2.  ột ph n th   đ t I2, tờ bản đ  

số 32 phường T Tây (tại li u bản đ  2003). Đị   hỉ: 296/38 Hu nh Tân Phát, 

phường T  , Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

- Quy hoạ h:   n    Quy t định số 37/2005/QĐ- BND-Q ĐT ngày 

23/06/2005      BND Qu n B ph   uy t quy hoạ h 1/2000: vị tr  nhà đ t thuộ  

khu dân cư hi n h u. 

- Tr nh  h p: nhà đ t không  ó tr nh  h p (đư    BND phường T  xác 

nh n ngày 04/6/2007).  

- Ngu n gố : 

Tường tr nh     ông Nguyễn V n H: Nhà đ t  o ông Nguyễn V n H - bà 

Tr n Thị H ng   nh n  huyển như ng bằng gi y t y     bà Trá  Thị P ngày 

18/07/1993. Tháng 4/1997, ông Nguyễn V n H  ó s    h   xây   ng th m gá  

g  và s    ng ổn định  ho đ n n y. 

Xá  nh n      BND phường T  : Nhà đ t ông Nguyễn V n H - bà Tr n 

Thị H ng   nh n  huyển như ng bằng gi y t y     bà Trá  Thị P ngày 

18/07/1993. Tháng 4/1997, ông Nguyễn V n H  ó s    h   xây   ng th m gá  

g  và s    ng ổn định  ho đ n n y. Hi n không  ó tr nh  h p, khi u nại. 

Từ nh ng  ơ sở tr n,   n    vào khoản 4 Đi u 50  u t đ t đ i n m 2003 và 

điểm   khoản 1 Đi u 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007  ó đ   ơ 

sở nh n định vi     p  i y  h ng nh n quy n s    ng đ t ở, quy n s    ng nhà 

ở số 01405/2007 ngày 30/7/2007     ông (bà) Nguyễn V n H- Tr n Thị H ng   

đối với ph n đ t th   I2 tờ bản đ  số phường T  , Qu n B (theo tài li u bản đ  

2003) là đúng tr nh t  quy định pháp lu t. 
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Người làm chứng - Bà Trác Thị P trình bày: 

  n nhà số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh 

đư   xây   ng từ n m 1998, bà Trá  Thị P không bi t  i là người xây   ng.   u 

khi xây xong, bà (Nguyễn Thị P2) th y ông Nguyễn V n Ti n và bà Nguyễn Thị 

P đ n   n nhà n u tr n sinh sống  ho đ n n y. 

V  ngu n gố    n nhà: Trướ  khi xây nhà, đây là vũng l y và thuộ  quy n 

sở h u     gi  đ nh bà. Bà Nguyễn Thị P2 là người đ ng t n bán  ho ông 

Nguyễn Xuân T3 và ông Nguyễn V n H bằng gi y s ng như ng đ t với giá 25 

 hỉ vàng 24 . Ph n ti n     ông Nguyễn V n H  o  h  mẹ ông Nguyễn V n H 

là ông Nguyễn V n X và bà Trương Thị H trả, ph n ti n     ông Nguyễn Xuân 

T3 do chính ông Nguyễn Xuân T3 trả. 

(Bà Trá  Thị P  h t ngày 05/5/2010, theo  i y  h ng t  số 43, quyển số 

01/2010 do  y ban nhân dân phường T Tây, Qu n B, Tp. H   h   inh   p 

ngày 06/5/2010) 

Bà Phạm Thị Đ, là người bi t việc trình bày: 

Ph n đ t mà v   h ng ông Nguyễn Minh T , bà Nguyễn Thị P đ ng ở, ngày 

xư  là  o r u muống     bà Trá  Thị P.  hoảng n m 1993 - 1994, b  mẹ     bà 

Nguyễn Thị P mu  lại     bà Nguyễn Thị P2.  hoảng n m 1998 - 1999, bà 

Phạm Thị Đ bi t v   h ng ông T, bà P s n l p và xây nhà ở tại  o n u tr n. N m 

2005, do tình trạng nhà xuống   p, v   h ng ông T bà P đ  s    h  , nâng n n 

nhà và xây gá  bằng b  tông để ở lâu  ài. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu c u độc lập - ông Nguyễn 

Ngọc Đ do bà Nguyễn Thị Nguyệt đại diện trình bày: 

Vào ngày 31/05/2012, ông Nguyễn Ng   Đ có cho bà Nguyễn Thị Ng     

v y số ti n là: 430.000.000 (Bốn tr m b  mươi tri u) đ ng với l i su t là 1,5 / 

tháng; l i trả định k  vào ngày 01 m i tháng. Bà Nguyễn Thị Ng      ó th  

 h p  ho ông Nguyễn Ng   Đ gi y tờ nhà đ t số 296/38 Đường H, Phường T, 

Qu n B, Thành phố H   h   inh,  ó làm h p đ ng v y tài sản và th   h p nhà, 

 ó  ông  h ng tại Phòng  ông  h ng  .  

 ể từ ngày v y ti n  ho đ n thời điểm ông Nguyễn Ng   Đ khởi ki n, bà 

Nguyễn Thị Ng     không trả b t    đ ng vốn h y lãi nào  ả.  

Do v y, n y ông Nguyễn Ng   Đ y u   u bà Nguyễn Thị Ng     trả lại số 

ti n gố  430.000.000 (bốn tr m b  mươi tri u) đ ng, ti n l i 06 tháng (kể từ 

ngày 31/5/2012 đ n ngày 31/11/2012): 1,5  x 06 tháng = 38.700.000 (ba mươi 

tám tri u bảy tr m ngàn) đ ng và ti n l i quá hạn 17 tháng (kể từ ngày 

31/12/2012 đ n 31/4/2014) là: 17 tháng x 2,25 /tháng = 164.475.000 (một tr m 

sáu mươi bốn tri u bốn tr m bảy mươi l m ngàn) đ ng. Tống  ộng ti n l i là: 

203.175.000 (h i tr m lẻ b  tri u một tr m bảy mươi l m ngàn) đ ng. Tổng 

 ộng số ti n gố  và l i phải trả là: 633.175.000 (sáu tr m b  mươi b  tri u một 

tr m bảy mươi l m ngàn) đ ng. N u bà Nguyễn Thị Ng     không trả đ  số 



9 

ti n tr n, y u   u Tò  án phát m i   n nhà số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n 

B, Thành phố H   h   inh để trả n . 

Tòa án nhân dân Qu n B – Thành phố H   h   inh đ  đư  v  án r  xét x  

và quy t định tại Bản án sơ thẩm I95/2017/DS-ST ngày 25/07/2017 như s u: 

“1. Không chấp nhận yêu c u đòi nhà, đất tại s   96 38 Đường  , Phường 

T, Quận B, Tp.  CM của bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

2.  ủy “ ợp đ ng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền s  dụng đất 

ở” s    959 , Quyển s   3,  ý ngày  3 3    9 tại Phòng công chứng I- Tp. 

 CM, gi a ông Nguyễn   n  , bà Tr n Thị   ng   và bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

3.  ủy “Giấy chứng nhận quyền quyền sở h u nhà ở và quyền s  dụng 

đất ở” s  h  sơ g c s    959   Đ-MBCN    9, do ủy ban nh n d n Quận B, 

Tp.  CM cấp ngày  9 4    9 cho bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

4. Ông Nguyễn   n Ti n trả s  tiền 5 5.97 .    (n m tr m mười l m 

triệu chín tr m bảy mươi ngàn) đ ng cho th a    của ông Nguyễn   n   là bà 

Tr n Thị   ng  . Khi ông T trả  ong tiền thì có quyền liên hệ với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để hợp thức hóa quyền sở h u nhà ở và quyền s  dụng đất 

ở tại nhà dất s   96 38  uỳnh Tấn Phát, phường T Tậy, Quận B, Tp. PICM. 

5. Bà Tr n Thị   ng   phải trả s  tiền  5 .   .    đ ng (một tr m n m 

mươi triệu) cho bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

6.  ủy Điều 3 của “ ợp đ ng vay tiền và th  chấp nhà” s  công chứng 

  8 6 , quyển s  5 TP CC-  CC  ĐGD  ý ngày 3  5      tại   n phòng Công 

chứng  ài Gòn, gi a ông Nguyễn Ngọc Đ và bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc A trả s  tiền 7 7.   .    (bảy tr m hai mươi bảy 

triệu) đ ng cho ông Nguyễn Ngọc Đ. 

8. Dành quyền  hởi  iện cho bà Nguyễn Thị Ngọc A về lỗi g y hậu quả vô 

hiệu về giao dịch mua bán nhà đất đ i với người th a    của ông Nguyên   n 

Hai  là bà Tr n Thị   ng  ang và về s  tiền  8 .   .    đ ng (hai tr m tám 

mươi triệu) đã trả cho Bà Nguyễn Thị N.” 

Ngoài r , bản án sơ thẩm  òn tuy n v  án ph , chi ph  tố t ng, quy n y u 

  u thi hành án và quy n kháng  áo      á  đương s . 

Vi n  iểm sát nhân  ân Qu n B đ   ó quy t định kháng nghị số 02 ngày 

09/08/2017 v  một số thi u sót v  th  t   tố t ng và v  nội  ung giải quy t     

bản án. Ngày 31/07/2017 và ông Phạm V n P kháng  áo y u   u s   bản án 

theo hướng  h p nh n y u   u khởi ki n     nguy n đơn. 

Tò  án nhân  ân Thành phố H   h   inh đ  xét x  phú  thẩm v  án và tại 

bản án số 1141/2017/D -PT ngày 14/12/2017 đ  quy t định h y toàn bộ bản án 

gi o v    p sơ thẩm xét x  lại  o xá  định thi u qu n h  tr nh  h p, xá  định s i 

tư  á h đương s , giải quy t y u   u phản tố     bị đơn khi  hư  th   hi n  á  

th  t   tố t ng   n thi t  ho y u   u này. 
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  u khi th  lý lại v  án, Tò  án nhân  ân Qu n B đ  th   hi n  á  th  t   

tố t ng để đư  v  án r  xét x  và quy t định tại Bản án sơ thẩm số 

637/2018/DS-ST ngày 23/11/2018 v  : “Đòi nhà”, “h p đ ng v y tài sản”, “y u 

  u h y h p đ ng mu  bán nhà và  huyển như ng quy n s    ng đ t”, “y u   u 

ti p t   th   hi n h p đ ng  huyển như ng quy n s    ng đ t” “y u   u h y 

gi y  h ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở” như s u: 

“1. Không chấp nhận yêu c u đòi nhà, đất tại s   96 38 Đường  , Phường 

T, Quận B, Tp.  CM của bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

2.  ủy “Giấy chứng nhận quyền quyền sở h u nhà ở và quyền s  dụng 

đất ở” s  h  sơ g c s    959   Đ-MBCN    9, do ủy ban nh n d n Quận B, 

Tp.  CM cấp ngày  9 4    9 cho bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

3.  ủy Điều 3 của “ ợp đ ng vay tiền và th  chấp nhà” s  công chứng 

  8 6 , quyển s  5 TP CC-  CC  ĐGD  ý ngày 3  5      tại   n phòng Công 

chứng  ài Gòn, gi a ông Nguyễn Ngọc Đ và bà Nguyễn Thị Ngọc A. 

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc A trả s  tiền 7 5.   .    (bảy tr m lẻ n m triệu) 

đ ng cho ông Nguyễn Ngọc Đ. 

5. Đình chỉ các yêu c u của nguyên đơn: 

5.  Đình chỉ yêu c u hủy “ ợp đ ng mua bán nhà ở và chuyển nhượng 

quyền s  dụng đất ở” s    959 , Quyển s   3,  ý ngày  3 3    9 tại Phòng 

công chứng I- Tp.  CM, gi a ông Nguyễn   n  , bà Tr n Thị   ng   và bà 

Nguyễn Thị Ngọc A. 

5.  Đình chỉ yêu c u ti p tục thực hiện hợp đ ng sang nhượng đất đã  ý  

6. Dành quyền  hởi  iện cho bà Nguyễn Thị Ngọc A về s  tiền 

 8 .   .    đ ng (hai tr m tám mươi triệu) đã trả cho Bà Nguyễn Thị N. 

Ngoài r  bản án sơ thẩm  òn tuy n x  v   hi ph  định giá,  hi ph  đo vẽ, án 

ph , trá h nhi m khi  h m thi hành án, án ph  và quy n kháng  áo  ho  á  

đương s . 

Ngày 28/11/2018, người đại  i n     nguy n đơn kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm, y u   u s   bản án sơ thẩm theo hướng  h p nh n y u   u khởi ki n 

    nguy n đơn và  h p nh n ý ki n phản bá      nguy n đơn v  h p đ ng v y 

tài sản với ông Đ, bà N. 

 Tại phi n tò  phú  thẩm: Các b n đương s  không thỏ  thu n đư   v  vi   

giải quy t v  án, Nguy n đơn gi  nguy n y u   u khởi ki n., bị đơn gi   

nguyên yêu c u phản tố, người li n qu n gi  nguy n y u   u độ  l p. 

Người kháng  áo –  o người đại  i n h p pháp tr nh bày: Nguy n đơn  o ở 

g n và bi t khu v   nhà bị đơn n n khi bi t ông Nguyễn V n H muốn bán nhà 

th  nguy n đơn đ ng ý mua mà không   n đ n xem nhà trướ . H i b n ký h p 

đ ng mu  bán tại  ông  h ng với giá 150.000.000đ nhưng giá mu  bán th   t  

là giá khá . Bà Tr n Thị H ng   đ  ký   m k t v  giá mu  bán th   t  này và 

nguy n đơn đ  nộp  h ng từ bổ sung. Khi ông Nguyễn V n H bàn gi o nhà  ó 
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nói gi  đ nh ông Nguyễn  inh T đ ng ở nhờ, s u đó khi nguy n đơn y u   u 

gi o nhà th  ông Nguyễn  inh T không đ ng ý và phát sinh tr nh  h p. Nguy n 

đơn mu  nhà ng y t nh, th   hi n th  t   mu  bán đúng quy định và đ  đư   

  p gi y  h ng nh n quy n sở h u, n y đ  nghị gi  đ nh ông Nguyễn  inh T trả 

nhà. V  h p đ ng v y tài sản, nguy n đơn v y ông Nguyễn Ng   Đ số ti n  

430.000.000đ vào ngày 31/05/2012  ó làm h p đ ng v y tài sản và th   h p nhà 

đ t số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh, m   đ  h 

là v y ti n để s   nhà 308/54 Hu nh T n Phát, phường T Tây, Qu n B, nguy n 

đơn  ũng  ó ký h p đ ng đặt     mu  bán nhà số 308/54 Hu nh T n Phát, 

phường T Tây, Qu n B với bà Nguyễn Thị N nhưng th    h t là v y ti n, s u đó 

trả ti n xong n n h i b n đ  h y h p đ ng mu  nhà  này. Với số n  v y ông 

Nguyễn Ng   Đ, nguyên đơn đ  trả ti n 280.000.000đ vào ngày 04/06/2012  o 

bà Nguyễn Thị N ký nh n. Nguy n đơn trả ti n v y ông Nguyễn Ng   Đ nhưng 

lại đư  ti n  ho bà Nguyễn Thị N v  nghĩ h i người là v   h ng  hung sống một 

nhà, không gặp người này th  đư   ho người ki   ũng đư  . Đ  nghị Hội đ ng 

xét x  phú  thẩm s   bản án sơ thẩm như nội  ung đơn kháng  áo đ  tr nh bày.  

Bị đơn  o ông Nguyễn  inh T tr nh bày: Nhà đ t  ó ngu n gố  đ t  o b  

má v   ho, v   h ng ông t  s n l p đắp n n và xây nhà. Vi   làm gi y tờ 

 huyển như ng đ t với ông Nguyễn V n H là theo ý má v  để vui vẻ trong  nh 

em.  hi v  ông nh n thừ  k  từ  i sản      h , ph n thừ  k  đó đ  để lại ông 

Nguyễn V n H đư   hưởng, đúng r  là đ    n trừ vào ti n  huyển như ng đ t, 

nhưng v  không  ó gi y tờ g  thể hi n n n n y đ ng ý trả th m  ho gi  đ nh ông 

Nguyễn V n H 500.000.000đ để  huyển quy n sở h u đ t, ph n nhà là  o v  

 h ng ông xây   ng. Vi   ông Nguyễn V n H s    ng gi y mu  bán nhà đ t 

với bà Trác Thị P2  ngày 18/07/1993 để xin   p  h  quy n nhà đ t là không 

đúng v  bà Trác Thị P2   hỉ bán đ t  h  không  ó nhà.  ng nghi ngờ gi y mu  

bán gi   ông Nguyễn V n H với bà Trác Thị P2  không phải là  h  ký     bà 

Trác Thị P2  n n ông y u   u giám định  h  ký và vi t t n     bà Trác Thị P2  

tại gi y s ng như ng đ t  o ông đ ng gi  bản  h nh và gi y s ng như ng nhà 

đ t ngày 18/07/1993 đ ng lưu tại bộ h  sơ   p gi y  h ng nh n  ho ông Nguyễn 

V n H.  ng v n gi  y u   u xin h y  i y  h ng nh n quy n s    ng đ t ở, 

quy n s    ng nhà ở số 01405/2007 ngày 30/7/2007      y b n nhân  ân Qu n 

B   p  ho ông bà Nguyễn V n H và bà Tr n Thị H ng  ; Yêu   u ti p t   th   

hi n gi o  ị h s ng như ng đ t với ông Nguyễn V n H ngày 06/03/2005, gi  

đ nh ông đ ng ý trả th m  ho nh ng người k  thừ  quy n và nghĩ  v      ông 

Nguyễn V n H số ti n 500.000.000đ. 

 u t sư Tr n Đắ    bảo v  quy n và l i   h h p pháp     bị đơn đ  nghị 

Hội đ ng xét x  gi  nguy n bản án sơ thẩm. 

Người  ó quy n l i, nghĩ  v  li n qu n  ó y u   u độ  l p – ông Nguyễn 

Ng   Đ  o bà Nguyễn Thị N đại  i n tr nh bày:  ng Nguyễn Ng   Đ  ó  ho bà 

Nguyễn Thị Ng     vay số ti n  430.000.000đ vào ngày 31/05/2012  ó làm h p 

đ ng v y tài sản và th   h p nhà đ t số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B, 

Thành phố H   h   inh,  ó  ông  h ng tại V n phòng  ông  h ng   .   ng 

ngày 31/05/2012, bà Nguyễn Thị N  ũng  ho bà Nguyễn Thị Ng      v y số 
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ti n 400.000.000đ nhưng h i b n không làm h p đ ng v y tài sản mà làm h p 

đ ng đặt     mu  bán nhà 308/54 Hu nh T n Phát, phường T Tây, Qu n B, 

Thành phố H   h   inh không  ông  h ng nhưng  ó ông Phạm V n P ký t n 

làm  h ng ở tr ng s u     h p đ ng.   u đó, bà Nguyễn Thị Ng     đ  trả ti n 

 ho h p đ ng mu  bán nhà này n n h i b n đ  t t toán h p đ ng.  ố ti n 

280.000.000đ gi o ngày 04/06/2012 là trả  ho h p đ ng v y với bà Nguyễn Thị 

N, không phải là trả  ho h p đ ng v y với ông Nguyễn Ng   Đ. Do v y, ông 

Nguyễn Ng   Đ v n y u   u bà Nguyễn Thị Ng     trả n   ho h p đ ng v y 

tài sản với ông Nguyễn Ng   Đ. 

Bà Nguyễn Thị Phương   đại  i n  ho Nguyễn Thị Phương T2, Nguyễn 

Thị P tr nh bày: Ngu n gố  nhà và đ t số 296/38 Đường H, Phường T, Qu n B, 

Thành phố H   h   inh đúng như bị đơn tr nh bày.  ẹ bà là bà Trương Thị H 

 ó nói mi ng với bà Nguyễn Thị P là thôi để  ho ông Nguyễn V n H hưởng nhà 

đ t 85/5/9 Nguyễn V n Qu , phường T Đông, Qu n B, bà Trương Thị H sẽ nói 

ông Nguyễn V n H trừ vô ph n n  ti n mu  đ t     bị đơn là xong.  á   hị em 

bà (Nguyễn Thị Phương  ) đ u bi t vi   này.  

 Vị Đại  i n Vi n  iểm sát nhân  ân Thành phố H   h   inh phát biểu ý 

ki n: 

V  tố t ng: Từ khi th  lý v  án  ho đ n thời điểm k t thú  ph n tr nh lu n 

tại phi n tò  phú  thẩm và trướ  khi nghị án, nh ng người ti n hành tố t ng đ  

th   hi n đúng và đ y đ , nh ng người th m gi  tố t ng đ   h p hành đúng các 

quy định     Bộ lu t tố t ng  ân s . 

V  nội  ung kháng  áo, xét th y vi   thu th p  h ng    là  hư  đ y đ , 

không giải quy t h u quả     h p đ ng  ông  h ng vô hi u và không đư  

Phòng  ông  h ng Số 1 vào th m gi  tố t ng là giải quy t v  án không tri t để, 

tại phi n tò  phú  thẩm bị đơn  ó y u   u giám định  h  ký     bà Nguyễn Thị 

P2h ng tại gi y mu  bán đ t vi t t y và gi y mu  bán nhà đ t bản đánh máy  o 

ông Nguyễn V n H nộp để xin   p  h  quy n nhà đ t  o v y đ  nghị Hội đ ng 

xét x  h y toàn bộ bản án sơ thẩm gi o v    p sơ thẩm xét x  lại.   

  u khi nghi n   u  á  tài li u  ó trong h  sơ v  án đ  đư   thẩm tr  tại 

phi n tò  và   n    vào k t quả tr nh lu n tại phi n tò . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  hình th c:  háng  áo     nguyên đơn trong thời hạn lu t định và đ  

nộp tạm  ng án ph  phú  thẩm theo quy định n n đư    h p nh n để xem xét lại 

bản án theo th  t   phú  thẩm.  

 [2] V  nội dung kháng  áo, Hội đ ng xét x  xét th y: 

[2.1] V  y u   u đòi nhà     nguy n đơn, xét th y:  

Nguy n đơn và v   h ng ông Nguyễn V n H, bà Tr n Thị H ng   ký H p 

đ ng mu  bán nhà ở và  huyển như ng quy n s    ng đ t ở số 009592 ngày 

23/03/2009, tại Phòng  ông  h ng I Thành phố H   h   inh đối với nhà đ t tại 
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đị   hỉ số 296/38 (số  ũ là 40/4 ) Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H  

Chí Minh. Nguyên đơn đ  hoàn t t th  t   k  kh i thu  trướ  bạ mu  bán và 

s ng t n đ ng bộ và đư    y b n nhân  ân Qu n B     tr n quy tr nh  huyển 

như ng h p pháp để   p  i y  h ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s  

  ng đ t ở số h  sơ gố  009592 ngày 09/04/2009 cho bà Nguyễn Thị Ng    .  

Nay nguy n đơn là  h  sở h u h p pháp     nhà đ t theo  i y  h ng nh n 

quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở n u tr n nên khởi ki n đòi nhà là  ó 

  n    pháp lu t. Bản án sơ thẩm không xem xét giải quy t qu n h  tr nh  h p 

liên qu n đ n H p đ ng mu  bán nhà ở và  huyển như ng quy n s    ng đ t ở 

 ông  h ng số 009592 ngày 23/03/2009 mà  hỉ h y  i y  h ng nh n quy n sở 

h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở số h  sơ gố  009592 ngày 09/04/2009   p 

cho bà Nguyễn Thị Ng     là không đúng   n   . Theo quy định tại  hoản 2 

Đi u 34 Bộ lu t tố t ng  ân s  n m 2015 “Trường hợp vụ việc d n sự có liên 

quan đ n quy t định này (quy t định hành  h nh  á bi t) thì phải được Tòa án 

xem xét (h y quy t định hành  h nh  á bi t) trong c ng một vụ việc d n sự đó”, 

 o đó Tò  án  hỉ giải quy t tr nh  h p  ân s   ó y u   u h y quy t định hành 

 h nh  á bi t ( i y  h ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở) khi 

quy t định hành  h nh  á bi t này gắn với qu n h   ân s  (h p đ ng chuyển 

như ng) bị tr nh  h p, vi   giải quy t ri ng y u   u h y quy t định hành  h nh 

không gắn với tr nh  h p  ân s  th  không thuộ  lĩnh v   đư   giải quy t theo 

tố t ng  ân s . 

Vi   Tò  án   p sơ thẩm h y  i y  h ng nh n quy n sở h u nhà ở và 

quy n s    ng đ t ở số h  sơ gố  009592 ngày 09/04/2009   p  ho bà Nguyễn 

Thị Ng     nhưng không xem xét đ n h p đ ng  huyển như ng nhà đ t gi   

nguy n đơn và v   h ng ông Nguyễn V n H, bà Tr n Thị H ng   là thi u sót và 

gây thi t thòi quy n l i h p pháp     nguy n đơn, không giải quy t tri t để v  

án  o không xem xét đ n quy n l i, nghĩ  v      bà Tr n Thị H ng   và nh ng 

người k  thừ  quy n và nghĩ  v      ông Nguyễn V n H đ ng th m gi  v  vi   

 ân s  với v i trò người  ó quy n l i, nghĩ  v  li n qu n. 

Tò  án   p sơ thẩm nh n định  y b n nhân  ân Qu n B   p  i y  h ng 

nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở  ho ông Nguyễn V n H và bà 

Tr n Thị H ng   là không đúng quy định nhưng lại không xem xét tuy n h y 

 i y  h ng nh n này là thi u sót. Tại phi n tò  phú  thẩm, bị đơn y u   u th   

hi n giám định  h  ký bà Trá  Thị P tr n h i gi y tờ mu  bán: một là gi y s ng 

như ng đ t  ó t n người mu  là Nguyễn V n H và Nguyễn Xuân T3 (BL.104) 

và h i là tr n gi y bán nhà  hỉ ký t n người mua Nguyễn V n H (BL.177 ). Theo 

bị đơn – bà Trá  Thị P  hỉ ký gi y tờ mu  bán với ông Nguyễn V n H đ ng mu  

 hung với ông Nguyễn Xuân T3 và bản  h nh này v n  o bị đơn đ ng gi  theo 

thỏ  thu n  huyển như ng ngày 06/03/2005 với ông Nguyễn V n H nhưng ông 

Nguyễn V n H lại s    ng gi y bán nhà (BL.177) để h p th   hó   h  quy n 

nhà đ t 296/38 Hu nh T n Phát  ho m nh là không đúng,  o v y bị đơn y u   u 

giám định  h  ký bà Nguyễn Thị P2h ng để bổ sung   n     ho y u   u h y 

gi y  h ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở đ    p  ho ông 

Nguyễn V n H và bà Tr n Thị H ng  , do bị đơn  ho rằng vi     p gi y này là 
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trái quy định và không đúng th   t . Đây là y u   u mới mà để đảm bảo h i   p 

xét x    n gi o lại  ho Tò  án   p sơ thẩm giải quy t. 

 i n qu n đ n y u   u h y gi y  h ng nh n   p  ho ông Nguyễn V n H và 

bà Tr n Thị H ng   vừ  n u, bị đơn  ho rằng m nh là người xây   ng nhà và đ  

th nh toán đ  hoặ  th nh toán một ph n giá trị quy n s    ng đ t với ông 

Nguyễn V n H, như v y th    h t y u   u phản tố     bị đơn  h nh là tr nh 

 h p quy n s    ng đ t hoặ  tr nh  h p h p đ ng  huyển như ng quy n s  

  ng đ t với ông Nguyễn V n H và bà Tr n Thị H ng  , đây là tr nh  h p  ó 

giá ngạ h n n bị đơn phải nộp ti n tạm  ng án ph   ó giá ngạ h mới đư   th  lý 

giải quy t. Tò  án   p sơ thẩm  hỉ giải quy t y u   u thu h i gi y  h ng nh n 

quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở   p  ho nguy n đơn mà không xem 

xét đ n tr nh  h p  ân s  li n qu n v  quy n sở h u nhà và quy n s    ng đ t 

là thi u sót. 

Với  á  thi u sót tr n tò  án   p phú  thẩm không thể khắ  ph   đư  ,  o 

v y   n h y bản án sơ thẩm để gi o v  giải quy t lại theo th  t   sơ thẩm. 

[2.1] V  y u   u đòi nhà     nguy n đơn,: 

Nguy n đơn v y ti n      nh ruột là Nguyễn Ng   Đ  ó th   h p  i y 

ch ng nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở số h  sơ gố  009592 

ngày 09/04/2009 cho bà Nguyễn Thị Ng    .  

Xét th y k t quả giải quy t y u   u đòi nhà, đ t tại số 296/38 Đường H, 

Phường T, Qu n B     nguy n đơn sẽ li n qu n m t thi t đ n vi   giải quy t y u 

  u     ông Nguyễn Ng   Đ v  tr nh  h p h p đ ng v y tài sản  ó th   h p, do 

v y   n thi t h y toàn bộ bản án đư  v  xét x  sơ thẩm lại để đảm bảo giải quy t 

tri t để, đ y đ   á  qu n h  tr nh  h p li n qu n trong v  án. 

Từ nh ng phân t  h tr n, xét th y đ  nghị     Vi n kiểm sát nhân  ân 

Thành phố H   h   inh là ph  h p, Hội đ ng xét x  phú  thẩm  h p nh n một 

ph n kháng  áo: H y bản án sơ thẩm để gi o v    p sơ thẩm xét x  lại.  

Án ph  phú  thẩm: Do h y bản án sơ thẩm n n đương s  kháng  áo không 

phải  hịu án ph  phú  thẩm là 300.000đ, đư   nh n lại tạm  ng án ph  phú  

thẩm đ  nộp.  

V   á  lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n   :  

-  hoản 2 Đi u 148, Đi u 271, 272, 273, 276,  hoản 3 Đi u 308, Đi u 310 

Bộ lu t Tố t ng Dân s  n m 2015; 

- Nghị quy t số 326/2016/ BTVQH14 ngày 30/12/2016      y b n 

thường v  Quố  hội quy định v  m   thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  

  ng án ph  và l  ph  tò  án;  

Ch p nh n y u   u một ph n kháng  áo     nguyên đơn. 
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1. H y toàn bộ Bản án sơ thẩm số  637/2018/DS-ST ngày 23/11/2018     

Tòa án nhân dân Qu n B – Thành phố H   h   inh.  i o h  sơ  ân s  phú  

thẩm th  lý số  16/2019/D PT ngày 05/01/2019 v  Tòa án nhân dân Qu n B giải 

quy t lại v  án theo th  t   sơ thẩm. 

2. Án ph   ân s  phú  thẩm: Người kháng cáo không phải  hịu án ph   ân 

s  phú  thẩm, bà Nguyễn Thị Ng   Ánh đư   nh n lại 300.000 đ ng (B  tr m 

ngàn đ ng) ti n tạm  ng án ph  theo bi n l i số 0026251 ngày 28/11/2018     

 hi     Thi hành án Dân s  Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Bản án phú  thẩm  ó hi u l   pháp lu t kể từ ngày tuy n án./.  

 

Nơi nhận: 
- T ND Tối   o; 
- TAND   p   o tại TP.H  ; 

- V  ND   p   o tại TP.H  ; 

- V  ND Thành phố H   h   inh; 

-  hi     TH D  Qu n B; 

- Tòa án nhân dân Qu n B; 

-  á  đương s ;  

-  ưu h  sơ v  án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                           

Nguyễn Thị Th nh Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

Án ph  phú  thẩm: Do h y bản án sơ thẩm n n đương s  kháng  áo không 

phải  hịu án ph  phú  thẩm là 300.000đ, đư   nh n lại tạm  ng án ph  phú  

thẩm đ  nộp.  

V   á  lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n   :  

-  hoản 2 Đi u 148, Đi u 271, 272, 273, 276,  hoản 3 Đi u 308, Đi u 310 

Bộ lu t Tố t ng Dân s  n m 2015; 

- Nghị quy t số 326/2016/ BTVQH14 ngày 30/12/2016      y b n 

thường v  Quố  hội quy định v  m   thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  

  ng án ph  và l  ph  tò  án;  

 h p nh n y u   u một ph n kháng  áo     nguy n đơn. 
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Tòa án nhân dân Qu n B – Thành phố H   h   inh.  i o h  sơ  ân s  phú  

thẩm th  lý số  16/2019/D PT ngày 05/01/2019 v  Tò  án nhân  ân Qu n B giải 

quy t lại v  án theo th  t   sơ thẩm. 

 2.Án ph   ân s  phú  thẩm: Người kháng  áo không phải  hịu án ph   ân 

s  phú  thẩm, bà Nguyễn Thị Ng   Ánh đư   nh n lại 300.000 đ ng (B  tr m 

ngàn đ ng) ti n tạm  ng án ph  theo bi n l i số 0026251 ngày 28/11/2018     

 hi     Thi hành án Dân s  Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Bản án phú  thẩm  ó hi u l   pháp lu t kể từ ngày tuy n án./.  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 Nguyễn Chí S ng 

 

 

    Lê Thị Mỹ Nhung 

 

 

Nguyễn Thị Th nh Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào h i       giờ       phút, ngày 21 tháng 10 n m 2019. 

Tại phòng nghị án Tò  án nhân  ân Thành phố H   h   inh. 

Với Hội đ ng xét x  phú  thẩm g m  ó: 

Thẩm phán -  h  t   phi n tò : 

 á  Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Th nh Hi n 

Ông Nguyễn Chí Sang 

Bà    Thị    Nhung  
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Ti n hành nghị án v  án  ân s   th  lý số: 16/2019/DSPT ngày 05 tháng 01 

n m 2019 v  tr nh  h p “Đòi nhà”, “h p đ ng v y tài sản”, “y u   u h y h p 

đ ng mu  bán nhà và  huyển như ng quy n s    ng đ t”, “y u   u ti p t   th   

hi n h p đ ng  huyển như ng quy n s    ng đ t” “y u   u h y gi y  h ng 

nh n quy n sở h u nhà ở và quy n s    ng đ t ở”. 

Do Bản án  ân s  sơ thẩm số: 63/2018/DS-ST ngày 23/11/2018     Tò  án 

nhân dân Qu n B – Thành phố H   h   inh bị kháng  áo. 

Theo Quy t định đư  v  án r  xét x  phú  thẩm số 4755/2019/QĐ-PT ngày 

01 tháng 10 n m 2019, gi    á  đương s : 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc A, sinh n m, 1977; đị   hỉ: 308/54 

Đường H, Phường T, Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phạm V n P, sinh n m 

1956; Ng :   ng đị   hỉ nguy n đơn. (Theo H p đ ng  y quy n ngày 

30/12/2009 tại V n phòng Công ch ng  ố 1 Thành phố H   h   inh – B .282-

283 và  i y  y quy n ngày 08/05/2014 l p tại V n phòng  ông  h ng T – 

BL.107-108). (có mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn:   

2.1/ Ông Nguyễn Minh T, sinh n m, 1967; Đị   hỉ: 40/4  Đường H, Phường 

T, Qu n B, Thành phố H   h   inh ( ó mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Minh T: Ông Tr n 

Đắ    -  u t sư thuộ  Đoàn  u t sư Thành phố H   h   inh - ( ó mặt) 

2.2/ Bà Nguyễn Thị P, sinh n m 1976; đị   hỉ: 40/4  Đường H, Phường T, 

Qu n B, Thành phố H   h   inh.  

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị P, g m: Bà Nguyễn Thị Phương 

M, sinh n m 1977; đị   hỉ: 115/40 Phạm H u   u, phường M, Qu n B, Tp. HCM - 

là người đại  i n theo v n bản  y quy n  ông  h ng số 00010735, Quyển số 

02TP/CC-   /HĐ D ngày 16/7/2016 tại V n phòng  ông  h ng T)  và ông 

Nguyễn  inh T đại  i n theo V n bản  y quy n ngày 02/04/2010 tại  y b n nhân 

dân Qu n B, Thành phố H   h   inh – BL.291. 

( Bà Nguyễn Thị Phương M và ông Nguyễn Minh T c ng có mặt) 

2.3/ Trẻ Nguyễn Minh N, sinh n m 2000; 

2.4/ Trẻ Nguyễn Phương Khánh L, sinh n m 2004; 

Người đại diện hợp pháp của hai trẻ là cha mẹ ruột - ông Nguyễn  inh T và 

bà Nguyễn Thị P (có mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1 Ông Nguyễn Văn H ( h t ngày 11/12/2010); đị   hỉ: 85/5/9 Nguyễn V n 

Qu , phường T Đông, Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Người    th a quyền, nghĩa vụ t  tụng của ông H: 
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3.1.1 Bà Tr n Thị H ng  , sinh n m 1972;  

3.1.2 Trẻ Nguyễn Thị Tuy t N, sinh n m 2004; 

  ng đị   hỉ: số 85/5/9 Nguyễn V n Qu , phường T Đông, Qu n B, 

Thành phố H   h   inh. 

Người giám hộ hợp pháp của trẻ Nguyễn Thị Tuy t N: Bà Tr n Thị H ng 

S.  

Người đại diện hợp pháp của bà Tr n Thị   ng  : Ông Hoàng Xuân Th  

V, sinh n m 1964 đại  i n theo H p đ ng  y quy n ngày 03/03/2010 tại V n 

phòng  ông  h ng  ố 1 Thành phố H   h   inh – BL.284-286 và V n bản  y 

quy n ngày 04/11/2011 l p tại   (có đơn ngày     6    7 yêu c u   t     vắng 

mặt). 

3.2 Bà Trương Thị H ( h t ngày 21/03/2015); đị   hỉ: 126 Hu nh T n Phát, 

khu phố 2, phường T Tây, Qu n B, Thành phố H   h   inh..  

Người    th a quyền, nghĩa vụ t  tụng của bà Trương Thị  :  

3.2.1 Bà Nguyễn Thị Phương  , sinh n m 1977; đị   hỉ: 115/40 Phạm 

H u   u, phường M, Qu n B, Thành phố H   h   inh (có mặt). 

3.2.2 Bà Nguyễn Thị Phương T2, sinh n m 1979; đị   hỉ: 76B đường 

Đường 49, phường Q, Qu n B, Thành phố Hô  h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Phương T : Bà Nguyễn Thị 

Phương  , đại  i n th m gi  tố t ng theo v n bản  y quy n số  ông  h ng 

00010735, Quy n số 02TP/  -   /HĐ D ngày 16/7/2016 tại V n phòng 

 ông  h ng T. (có mặt) 

3.2.3 Bà Nguyễn Thị P, sinh n m 1976; đị   hỉ: 40/4   hu phố 1, 

Hu nh T n Phát, phường T Tây, Qu n B, Thành phố Hô  h   inh (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị P, g m:  

 Bà Nguyễn Thị Phương  , sinh n m 1977; đị   hỉ: 115/40 Phạm 

H u   u, phường M, Qu n B, Thành phố Hô  h   inh đại  i n theo v n bản  y 

quy n số  ông  h ng 00010735, Quy n số 02TP/  -   /HĐ D ngày 

16/7/2016 tại V n phòng  ông  h ng T) ( ó mặt) 

 Ông Nguyễn  inh T đại  i n theo V n bản  y quy n ngày 02/04/2010 

tại  y b n nhân  ân Qu n B, Thành phố H   h   inh. (có mặt) 

3.3 Ủy   n nh n d n Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; tr  sở: số 7 

đường Tân Phú, phường Tân Phú, Qu n B, Thành phố H   h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của  y ban nh n d n Quận B: Ông Đào  i  V - 

Phó  h  tị h  y b n nhân dân Qu n B đại  i n theo V n bản  y quy n ngày 

11/11/2016) (vắng mặt). 

3.4 Ông Nguyễn Ngọc Đ, sinh n m, 1972; đị   hỉ:  137 (số  ũ 51) 

đường Tôn Th t Thuy t, Phường 1, Qu n  , Tp. H   h   inh. 

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Ngọc Đ: Bà Nguyễn Thị N, 



19 

sinh n m 1961; Đị   hỉ:  137 (số  ũ 51) đường Tôn Th t Thuy t, Phường 1, 

Qu n  , Thành phố H   h   inh th m gi  tố t ng theo  i y  y quy n ngày 

24/04/2014 l p tại V n phòng  ông  h ng B n Nghé – Thành phố H   h  

Minh. (có mặt) 

3.5 Bà Nguyễn Thị N, sinh n m 1961; Đị   hỉ:  137 (số  ũ 51) đường 

Tôn Th t Thuy t, Phường 1, Qu n  , Thành phố H   h   inh. (có mặt). 

Người kháng  áo: Người đại  i n h p pháp     nguyên đơn Nguyễn Thị 

Ng     – Ông Phạm V n P. 

. 

   n    vào tài li u,  h ng    đ  đư   xem xét tại phi n tò , k t quả tr nh 

t ng tại phi n tò ,  á  quy định     pháp lu t. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

Hội đồng xét xử  iểu quyết 3/3, quyết định: 

  n   :  

-  hoản 2 Đi u 148, Đi u 271, 272, 273, 276,  hoản 3 Đi u 308, Đi u 310 

Bộ lu t Tố t ng Dân s  n m 2015; 

- Nghị quy t số 326/2016/ BTVQH14 ngày 30/12/2016      y b n 

thường v  Quố  hội quy định v  m   thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  

  ng án ph  và l  ph  tò  án;  

Ch p nh n y u   u một ph n kháng  áo     nguyên đơn. 

1. H y toàn bộ Bản án sơ thẩm số  63/2018/DS-ST ngày 23/11/2018     

Tòa án nhân dân Qu n B – Thành phố H   h   inh. Tòa án nhân dân 

Qu n B giải quy t lại v  án theo th  t   sơ thẩm. 

2. Án ph   ân s  phú  thẩm: Người kháng  áo không phải  hịu án ph   ân 

s  phú  thẩm, bà Nguyễn Thị Ng   Ánh đư   nh n lại 300.000 đ ng 

(B  tr m ngàn đ ng) ti n tạm  ng án ph  theo bi n l i số 0026251 ngày 

28/11/2018      hi     Thi hành án Dân s  Qu n B, Thành phố H   h  

Minh. 

3. Bản án phú  thẩm  ó hi u l   pháp lu t kể từ ngày tuy n án./. 

Bản án phú  thẩm  ó hi u l   pháp lu t kể từ ngày tuy n án.  

Nghị án k t thú  vào h i ........ giờ ....... phút, ngày 21 tháng 10 n m 2019. 

Bi n bản nghị án đ  đư   đ   lại  ho t t  ả thành vi n Hội đ ng xét x  

  ng nghe và ký t n  ưới đây. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn Thị Th nh Hiền 

   

   

  

 


